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UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021 (VÒNG 2)

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐXTVC ngày       /02/2022 của Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2021, đợt 2)

ST
T Họ tên Ngày, tháng,

năm sinh

Số điện
thoại

liên lạc

Hộ khẩu
thường trú

Bằng
chuyên môn

Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

1 Đoàn Thị Thuỷ Tiên 24/11/1995 0585868728 Xã Đông Thạnh,huyện
Cần Giuộc ,tỉnh Long An THSP Mầm non Giáo viên mầm non Yêu cầu bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng

sư phạm mầm non trở lên

2 Lê Thị Kim Kha 19/07/1991 0911882272 Xã Bình An, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An

CĐSP
GD Tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm
tiểu học

Yêu cầu bằng tốt nghiệp từ ĐHSP
ngành Giáo dục Tiểu học trở lên

3 Nguyễn Hưng Thịnh 15/04/1996 0961124483 Thị trấn Cần Giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An CĐSP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Yêu cầu bằng tốt nghiệp từ ĐHSP

 ngành Lịch sử trở lên

4 Lê Thị Kim Thoa 08/04/1994 0931208990 Xã Thuận Thành, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An CĐSP Ngữ Văn Giáo viên Ngữ văn Yêu cầu bằng tốt nghiệp từ ĐHSP

ngành Ngữ Văn trở lên

5 Huỳnh Đức Lợi 07/03/1987 0908766807 461/16 Bình Đông, Phường
13, Quận 8, TPHCM

Nhân viên Công nghệ
thông tin Thiếu văn bằng, chứng chỉ

6 Lê Văn Lang 07/06/1976 0987218517 Xã Long An, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐH Tài chính
Tín dụng Nhân viên Kế toán Yêu cầu bằng tốt nghiệp

chuyên ngành Kế toán

7 Ngô Thị Mỹ Hạnh 05/03/1989 0933408472 Xã Long Trạch, huyện
Cần Đước, tỉnh Long An

ĐH Tài chính -
Ngân hàng Nhân viên Kế toán Yêu cầu bằng tốt nghiệp

chuyên ngành Kế toán

8 Phạm Thị Hồng Yến 11/06/1990 0943375114 Xã Tân Tập, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

TC Tài chính -
Ngân hàng Nhân viên Kế toán Yêu cầu bằng tốt nghiệp

chuyên ngành Kế toán
Tổng cộng danh sách có 08 trường hợp không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2./.
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STT Họ tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Số điện
thoại

liên lạc

Hộ khẩu
thường trú

Bằng
chuyên môn

Trường
đào tạo

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Điểm
ưu tiên

Ghi
chú

I. Cấp Mầm non

1 Dương Thị Cẩm Tiên 25/10/1997 0968624300 Xã Long An, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

CĐSP
Mầm non ĐH Tiền Giang Giáo viên

mầm non

2 Giản Ngọc Kiều Chinh 03/02/1998 0332120547 Xã Phước Vĩnh Đông,
Cần Giuộc, Long An

CĐSP
Mầm non ĐH Sài Gòn Giáo viên

mầm non

3 Hoàng Thị Mỹ Bình 08/03/1986 0902774864 Thành Phố
Hồ Chí Minh

CĐSP
Mầm non

CĐSP Trung ương
TP. HCM

Giáo viên
mầm non

4 Lê Thị Kim Cương 20/08/1994 0764444789 Xã Tân Quý Tây,
huyện Bình Chánh

CĐSP
Mầm non

CĐSP Trung ương
TP. HCM

Giáo viên
mầm non

5 Lê Thị Kim Quyên 18/12/1986 0869015850 xã Mỹ Lộc, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Mầm non ĐHSP Hà Nội Giáo viên

mầm non

6 Lê Thị Phương Thảo 23/10/1999 0326045685 Xã An Lục Long, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An

ĐHSP
Mầm non ĐH Sài Gòn Giáo viên

mầm non

7 Lương Thị Mỹ  Hạnh 06/10/1998 0777028898 Xã Thuận Thành, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

CĐSP
Mầm non ĐH Sài Gòn Giáo viên

mầm non

8 Nguyễn Thị Hồng Gấm 10/11/1996 0767888229 Xã Tân Tập, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Mầm non ĐH Sài Gòn Giáo viên

mầm non

9 Nguyễn Thị Thu My 18/08/1995 0333507695 Xã Tân Tập, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.

ĐHSP
Mầm non

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
mầm non

10 Nguyễn Thị Thu Sương 22/12/1999 0963569327 Thị trấn Cần Giuộc, Cần
Giuộc, tỉnh Long An

CĐSP
Mầm non

CĐSP Trung ương
TP. HCM

Giáo viên
mầm non

11 Phạm Thị Yến Nhi 12/07/1998 0792175613 Xã Đông Thạnh, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

CĐSP
Mầm non

CĐSP Trung ương
TP. HCM

Giáo viên
mầm non
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12 Phan Thị Diểm Hương 04/04/1999 0332427241 Thị trấn Cần Giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

CĐSP
Mầm non

CĐSP Trung ương
TP. HCM

Giáo viên
mầm non

13 Phan Thị Hồng Cúc 19/04/1998 0327563399 Xã Long An, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.

CĐSP
Mầm non CĐSP Long An Giáo viên

mầm non

14 Trần Thị Thùy Dương 12/12/1996 0971717445 Xã Phước Vĩnh Tây, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Mầm non

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
mầm non

15 Lê Thị Kim Chi 12/03/1999 0978529498 Xã Tân Lân, huyện Cần
Đước, tỉnh Long An

ĐHSP
Mầm non

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
mầm non

II. Cấp Tiểu học

1 Bùi Thị Thùy Trang 26/08/1999 0932780673 Xã Đông Thạnh, huyện
Cần Giuộc, Long An

ĐHSP
GD Tiểu học

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên chủ
nhiệm tiểu học

2 Đoàn Thị Cẩm Duyên 22/08/1999 0784235188 Xã Phước Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Tiểu học ĐH Đồng Tháp Giáo viên chủ

nhiệm tiểu học

3 Huỳnh Đỗ Thiên Ngân 12/04/1995 0389715108 Xã An Ngãi Tây, huyện
Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

ĐHSP
GD Tiểu học ĐH Đồng Tháp Giáo viên chủ

nhiệm tiểu học

4 Nguyễn Lê Ngọc Mỹ 05/10/1999 0346219459 Xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An

ĐHSP
GD Tiểu học ĐH Đồng Tháp Giáo viên chủ

nhiệm tiểu học

5 Nguyễn Thanh Duy 22/11/1998 0708124038 Xã Tân Tập, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Tiểu học ĐH Đồng Tháp Giáo viên chủ

nhiệm tiểu học

6 Ngô Thị Khiếp 00/00/1988 0971511855 Xã Phú Hội, huyện An
Phú, tỉnh An Giang

ĐHSP
GD Mỹ Thuật ĐH Đồng Tháp Giáo viên Mỹ

Thuật Tiểu học

7 Bùi Thanh Vũ 02/06/1994 0363380068 Xã Long Phụng, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Thể chất

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

8 Hứa Thành Lập 26/12/1986 0979132638 Xã Bình Chánh, huyện
Bình Chánh, TPHCM

ĐHSP
GD Thể chất

ĐHSP TDTT
TP. Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

9 Nguyễn Hữu Phúc 01/07/1997 0963606634 Xã Phước Tân Hưng, huyện
Châu Thành , tỉnh Long An

ĐHSP
GD Thể chất

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

10 Nguyễn Minh Tiến 08/10/1989 0909672535 Xã Thuận Thành, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Thể chất

ĐH TDTT
TP. Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

11 Nguyễn Phước Vinh 24/08/1995 0972265086 Xã Đông Thạnh, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Thể chất

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

STT Họ tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Số điện
thoại

liên lạc

Hộ khẩu
thường trú

Bằng
chuyên môn

Trường
đào tạo

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Điểm
ưu tiên

Ghi
chú
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12 Phạm Thị Thúy Huỳnh 07/07/1998 0908687321 Xã Thanh Phú Long, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Thể chất

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

13 Phan Trọng Tâm 05/12/1996 0945954537 Xã Long Phụng, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
GD Thể chất

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên Thể
dục Tiểu học

14 Nguyễn Thị Thanh Tâm 01/01/1987 0379098342 Thị trấn Cần Giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Tiếng Anh

ĐH Ngoại Ngữ
Hà Nội

Giáo viên Tiếng
Anh tiểu học

15 Nguyễn Thị Thùy Vân 19/01/1999 0376080626 Xã Thanh Phú Long, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An

ĐHSP
Tiếng Anh ĐH Đồng Tháp Giáo viên Tiếng

Anh tiểu học

16 Phạm Thị Yến 04/04/1989 0945670544 Xã Vĩnh Đại, huyện Tân
Hưng, tỉnh Long An

ĐHSP
Tiếng Anh ĐH Huế Giáo viên Tiếng

Anh tiểu học

17 Phan Thị Ngọc Lan 13/04/1994 0938426277 Xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An

ĐHSP
Tin học ĐH Sài Gòn Giáo viên Tiếng

Anh tiểu học

18 Phan Anh Thư 15/04/1994 0986559429 Xã Mỹ Quý Tây, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An

ĐHSP
Tiếng Anh ĐHSP Huế Giáo viên Tin

học Tiểu học
III. Cấp Trung học cơ sở

1 Nguyễn Văn Phúc 12/05/1996 0395467383 Xã Tân Tập, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Địa lý

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
Địa lý

2 Lê Thị Kim Chi 17/09/1997 0399886127 Thị trấn Cần Giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Địa lý ĐH Sài Gòn Giáo viên

Địa lý

3 Lý Cẩm Lụa 28/06/1998 0813937398 Xã Khánh Hải, huyện Trần
Văn Thời, tỉnh Cà Mau

ĐHSP
GDCD ĐH Cần Thơ Giáo viên

GDCD

4 Nguyễn Bảo Anh 15/11/1982 0906885144 Xã Phước Đông, huyện
Cần Đước, tỉnh Long An.

ĐHSP
GDCD

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
GDCD

5 Nguyễn Thị Bích Liên 27/02/1986 0901063660 Xã Mỹ Lộc, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.

ĐHSP
GDCD ĐH Đồng Tháp Giáo viên

GDCD

6 Võ Thị Anh Thư 26/09/1995 0937502641 Xã Phước Vân, huyện
Cần Đước, tỉnh Long An

ĐHSP
GDCD

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
GDCD

7 Lê Thị Phương Thanh 20/01/1999 0866579801 Xã Bình Đông, thị xã Gò
Công, tỉnh Tiền Giang

ĐHSP
Hóa học ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Hóa học

8 Nguyễn Thị Anh 22/06/1990 0963362746 Xã Nam Giang, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam Định

ĐHSP
Hóa học ĐHSP Hà Nội 2 Giáo viên

Hóa học

STT Họ tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Số điện
thoại

liên lạc

Hộ khẩu
thường trú

Bằng
chuyên môn

Trường
đào tạo

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Điểm
ưu tiên

Ghi
chú
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9 Nguyễn Thị Cẩm Sa 26/02/1992 0984189246 Xã Nhựt Ninh, huyện
Tân Trụ, tỉnh Long An

ĐHSP
Hóa học ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Hóa học

10 Nguyễn Thị Minh Thơ 17/12/1999 0939026983 Xã Thanh Bình, huyện Chợ
Gạo, tỉnh Tiền Giang

ĐHSP
Hóa học ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Hóa học

11 Nguyễn Thị Mộng
Nhung 10/07/1995 0967177103 Xã Long Thượng, huyện

Cần Giuộc, tỉnh Long An
ĐHSP

Hóa học ĐH Đồng Tháp Giáo viên
Hóa học

12 Nguyễn Thị Xuân Mai 21/05/1997 0335140225 Xã Song Phú, huyện Tam
Bình, tỉnh Vĩnh Long

ĐHSP
Hóa học ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Hóa học

13 Võ Thị Kim Tuyến 05/06/1991 0766598454 Xã Mỹ Lộc, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Lịch sử

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
Lịch sử

14 Diệp Ngọc Tuyền 16/08/1994 0818965596 Xã Hàm Rồng, huyện
Năm Căn, tỉnh Cà Mau

ĐHSP
Ngữ Văn ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Ngữ văn

15 Dương Thị Thu Phượng 26/10/1999 0949632307 Xã Vĩnh Thạnh, huyện
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

ĐHSP
Ngữ Văn ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Ngữ văn

16 Nguyễn Thành Phát 02/11/1998 0398606604 Xã Bình Ninh, huyện
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

ĐHSP
Ngữ Văn

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
Ngữ văn

17 Nguyễn Thị Cẩm Giang 15/02/1997 0333793757 Xã Phước Hậu, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Ngữ Văn

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
Ngữ văn

18 Võ Thị Trúc Giang 17/08/1995 0385429581 Xã Long Hựu Tây, huyện
Cần Đước, tỉnh Long An

ĐHSP
Sinh học

ĐHSP
TP Hồ Chí Minh

Giáo viên
Sinh học

19 Lê Thị Hoa Mộng 26/10/1999 0347400340 Xã Phước Hậu, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

ĐHSP
Tiếng Anh ĐH Đồng Tháp Giáo viên Tiếng

Anh THCS

20 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 12/11/1992 0374302683 Xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.

ĐHSP
Tiếng Anh ĐH Cần Thơ Giáo viên Tiếng

Anh THCS

21 Nguyễn Thị Phương
Thảo 17/12/1991 0937450728 Thị trấn Tân Trụ, huyện

Tân Trụ, tỉnh Long An
ĐHSP

Tiếng Anh ĐH Đồng Tháp Giáo viên Tiếng
Anh THCS

22 Cao Phạm Cẩm Tú 22/03/1998 0989084316 Xã Hòa Khánh, huyện
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

ĐHSP
Toán học ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Toán học

23 Châu Lê Xi Len 12/01/1995 0977007210 Xã Thuận Mỹ, huyện Châu
Thành, tỉnh Long An

ĐHSP
Toán học ĐH Tiền Giang Giáo viên

Toán học

STT Họ tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Số điện
thoại

liên lạc

Hộ khẩu
thường trú

Bằng
chuyên môn

Trường
đào tạo

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Điểm
ưu tiên

Ghi
chú
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24 Huỳnh Huy Mân 15/03/1998 0346490381 Xã Phước Ngãi, huyện
Ba Tri, tỉnh Bến Tre

ĐHSP
Toán học ĐH Đồng Tháp Giáo viên

Toán học
IV. Nhân viên

1 Đỗ Thị Thanh Thảo 26/04/1998 0353486565 Xã Phước Lại, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An

Cao đẳng
Kế toán

CĐ Kinh tế
đối ngoại

Nhân viên
Kế toán

2 Lại Thị Xuân Thảo 10/12/1980 0902712358 Lô R12 Bến Vân Đồn,
Phường 8, Quận 4

ĐH Kế toán,
Cử nhân Kinh tế

ĐH Kinh tế
TP. HCM

Nhân viên
Kế toán

3 Nguyễn Lâm Tường Vy 14/01/1989 0947722509 Thị trấn Đức Hòa, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An ĐH Kế toán ĐH

Lao động xã hội
Nhân viên

Kế toán

4 Nguyễn Thị Anh Thư 16/06/1995 0364287426 Xã Bình Trinh Đông, huyện
Tân Trụ, tỉnh Long An ĐH Kế toán ĐH Kinh tế

TP. HCM
Nhân viên

Kế toán

5 Trương Thị Như Mỹ 31/07/1986 0939019759 Xã Tân Túc, huyện Bình
Chánh, TP. HCM

ĐH Kế toán -
Kiểm toán

ĐH Công nghiệp
TPHCM

Nhân viên
Kế toán

6 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 13/10/1987 0905589238 Thị trấn Cần Giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An ĐH Kế toán ĐH Bình Dương Nhân viên

Kế toán
Tổng cộng danh sách có 63 trường hợp đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2./.

STT Họ tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Số điện
thoại

liên lạc

Hộ khẩu
thường trú

Bằng
chuyên môn

Trường
đào tạo

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Điểm
ưu tiên

Ghi
chú
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